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VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM VI SINH 
TRONG CÔNG TÁC CHẨN ĐOÁN, 

ĐIỀU TRỊ COVID-19

TS. Trương Thái Phương, 
Trưởng khoa Vi sinh Bệnh viện Bạch Mai

Vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán, điều trị COVID-19

- Các trường hợp nghi ngờ, cần làm xét nghiệm khẳng định
nhiễm SARS-CoV-2.
- Xét nghiệm xác định nhiễm vi rút bằng kỹ thuật Realtime (RT-
PCR).
- Không dùng xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng SARS-
CoV-2 để chẩn đoán đang mắc COVID-19.
- Xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 sử dụng để phát hiện
kháng nguyên của virut và được khẳng định nhiễm SARS-CoV-
2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.
- Xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá trình điều trị bệnh nhân
được chỉ định theo yêu cầu cụ thể của phác đồ điều trị trên bệnh
nhân.
- Bệnh phẩm được lấy theo quy định chuyên môn, nên lấy 2 mẫu
ở 2 vị trí, cùng thời điểm.
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a) Xét nghiệm Realtime RT-PCR
Xét nghiệm này được thực hiện trên các mẫu bệnh phẩm hô hấp
như mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, mẫu phết họng, mẫu dịch hút khí
quản… kỹ thuật Realtime RT-PCR là xét nghiệm khẳng định vì
có độ nhạy và độ đặc hiệu cao

b) Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên
- Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên virus SARS-CoV-2
nhằm phát hiện các protein bề mặt của vi rút (hay các thành
phần cấu trúc kháng nguyên khác) trong mẫu bệnh phẩm. Ưu
điểm cho kết quả nhanh, nhược điểm độ nhạy và độ đặc hiệu
thấp hơn kỹ thuật PCR. Đây là xét nghiệm tầm soát nên cần thực
hiện xét nghiệm PCR để khẳng định chẩn đoán.
- Mẫu bệnh phẩm bao gồm mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, mẫu ngoáy
dịch họng, mẫu nước bọt và các mẫu khác theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.
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b) Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên
Biện luận kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên

- Xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính: Cần xử trí như ca
xác định dương tính SARS-CoV-2 và thực hiện xét nghiệm
Realtime RT-PCR để khẳng định chẩn đoán.
- Xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính: Nếu người bệnh
không có triệu chứng và yếu tố nguy cơ: chưa có bằng chứng
nhiễm SARS-CoV -2.
- Nếu bệnh nhân có triệu chứng và/ hoặc yếu tố nguy cơ:
Realtime RT- PCR để khẳng định chẩn đoán.
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a) Chẩn đoán xác định

Bệnh nhân có xét nghiệm Realtime RT-PCR dương tính với SARS-
CoV-2.

b) Chẩn đoán phân biệt

- Cần chẩn đoán phân biệt với viêm đường hô hấp cấp do các tác nhân
hay gặp khác:
+ Vi rút cúm mùa (A/H3N2, A/H1N1, B), vi rút á cúm, vi rút hợp bào 
hô hấp (RSV), rhinovirus, myxovirrus, adenovirus.
+ Hội chứng cảm cúm do các chủng coronavirus thông thường.
+ Các căn nguyên gây nhiễm khuẩn hay gặp, bao gồm các các vi 
khuẩn không điển hình như Mycoplasma pneumonia…
+ Các căn nguyên khác có thể gây viêm đường hô hấp cấp tính nặng 
như cúm gia cầm A/H5N1, A/H7N9, A/H5N6, SARS-CoV và MERS-
CoV.
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b) Chẩn đoán phân biệt

- Cần chẩn đoán phân biệt các tình trạng nặng của người bệnh (suy hô 
hấp, suy chức năng các cơ quan...) do các căn nguyên khác hoặc do 
tình trạng nặng của các bệnh lý mạn tính kèm theo.
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1. Người bệnh được xuất viện khi có đủ các tiêu chuẩn sau
- Đối với các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng trong
suốt thời gian điều trị được ra viện khi: Đã được cách ly điều trị
tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 10 ngày và có
kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm
tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30) vào
ngày thứ 9.

Tiêu chuẩn xuất viện

1. Người bệnh được xuất viện khi có đủ các tiêu chuẩn sau
- Đối với các trường hợp có triệu chứng lâm sàng được ra viện khi đủ
các điều kiện sau:
+ Được cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 14
ngày;
+ Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên;
+ Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính
với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30) vào trước ngày ra
viện.
Ví dụ, nếu một bệnh nhân có các triệu chứng trong hai ngày, thì bệnh
nhân có thể được xuất viện sau 10 ngày + 3 = 13 ngày kể từ ngày khởi
phát triệu chứng; Đối với một bệnh nhân có triệu chứng trong 14 ngày,
bệnh nhân có thể được xuất viện (14 ngày + 3 ngày =) 17 ngày sau
ngày khởi phát triệu chứng; đối với một bệnh nhân có các triệu chứng
trong 30 ngày, bệnh nhân có thể được xuất viện (30 + 3 =) 33 ngày sau
khi xuất hiện/có triệu chứng.
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1. Người bệnh được xuất viện khi có đủ các tiêu chuẩn sau
- Đối với các trường hợp cách ly điều trị trên 10 ngày và có kết quả
xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR nhiều lần có nồng độ
vi rút Ct < 30 được ra viện đủ các điều kiện sau:
+ Đã được cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 đủ
21 ngày tính từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút
SARS-CoV-2;
+ Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên.

Những bệnh nhân đã khỏi bệnh sau COVID-19 có thể tiếp tục có RNA
SARS-CoV-2 phát hiện trong các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên
trong tối đa 3 tháng sau khi phát bệnh với nồng độ rất thấp hơn đáng kể
so với khi bị bệnh; Tuy nhiên, khả năng sao chép của vi rút không được
phục hồi một cách đáng tin cậy và không có khả năng lây nhiễm. Các
nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng cho thấy những người trưởng
thành phục hồi lâm sàng với sự tồn tại của RNA vi rút có thể truyền
SARS-CoV-2 cho người khác
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2. Theo dõi sau khi ra viện
- Thông báo cho Y tế cơ sở và CDC địa phương biết và phối hợp.
- Người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày.
Đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38oC ở hai lần đo
liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo
cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời.
- Tuân thủ thông điệp 5K

* Đối với người bệnh ra viện thuộc trường hợp cách ly điều trị trên 10
ngày và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR
nhiều lần có nồng độ vi rút Ct < 30

+ Sau khi ra viện yêu cầu người bệnh thực hiện cách ly y tế tại nhà
trong 7 ngày. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày.
+ Nếu thân nhiệt cao hơn 38oC ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ
dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm
khám và xử trí kịp thời.

Tiêu chuẩn xuất viện
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


